Đơn vị báo cáo...








Biểu E03

(Ban hành kèm theo Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU VÀ NỘP VÀO TÀI KHOẢN 

SỐ NGOẠI TỆ TIỀN MẶT THU ĐƯỢC TỪ XUẤT KHẨU SANG CAMPUCHIA 

(Quý.......... năm..........)











Đơn vị: USD

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Tình hình cấp giấy phép
	Tình hình thu và nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản

	
	
	Số giấy phép cấp trong kỳ
	Số USD được nộp theo giấy phép
	Số USD được nộp luỹ kế từ đầu năm
	Số USD tiền mặt thu nộp vào tài khoản trong kỳ
	Số USD tiền mặt nộp vào tài khoản luỹ kế từ đầu năm

	
	
	Do NHTƯ cấp
	Do NHNN tỉnh cấp
	Do NHTƯ cấp
	Do NHNN tỉnh cấp
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	










......., ngày......tháng...... năm....

Người lập biểu


Kiểm soát


      Giám đốc










(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn lập biểu E03:

1. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 

2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo kỳ báo cáo.

3. Hình thức báo cáo: Bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.

4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối – NHNNTW.

Ghi chú: Mẫu biểu này được xây dựng theo quy định tại Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 5/1/2004 về việc ban hành Qui chế thanh toán mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam- Campuchia.

Đơn vị báo cáo...








Biểu E04

(Ban hành kèm theo Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LÀM ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ 

CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ/TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ

Tháng.......... năm............











Đơn vị: USD

	Tên TCKT/TCTD được phép uỷ quyền
	Số ngoại tệ TCKT/TCTD được phép uỷ quyền cho TCTD chi trả
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)

	
	
	

	Tổng số
	
	










......., ngày......tháng...... năm....

Người lập biểu


Kiểm soát


      Giám đốc










(Ký tên, đóng dấu)

I. Hướng dẫn lập biểu E04:

1. Đối tượng áp dụng: Các TCTD trên địa bàn làm đại lý chi trả ngoại tệ cho TCKT hoặc các TCTD khác (gồm TCTD không có chi nhánh trực thuộc, Hội sở, Sở giao dịch của TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn)

2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 5 tháng tiếp theo kỳ báo cáo

3. Hình thức báo cáo: Bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử

4. Đơn vị nhận báo cáo: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

2. Cách lập biểu E04:

Cột (1) ghi tên TCKT hoặc TCTD uỷ quyền cho TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ.

Cột (2) ghi số ngoại tệ do các TCKT hoặc TCTD uỷ quyền cho TCTD làm đại lý chi trả trên địa bàn.

Ghi chú: Mẫu biểu này thay thế mẫu biểu báo cáo áp dụng cho TCTD tại Phụ lục VII ban hành kèm theo QĐ số 878/2002/QĐ-NHNN ngày 19/8/2002 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN ngày 24/2/2000 của NHNN hướng dẫn thi hành QĐ số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị báo cáo...








Biểu E05

(Ban hành kèm theo Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỚI LÀO

Tháng/Quý........ năm.......

A. Doanh số thanh toán, chuyển tiền với Lào











Đơn vị: Quy USD

	Hình thức thanh toán, chuyển tiền
	Xuất, nhập khẩu
	Thực hiện dự án của doanh nghiệp

	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	

	Bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng theo thông lệ quốc tế
	
	
	

	Bằng VND qua ngân hàng có thực hiện thanh toán bằng VND và LAK
	
	
	

	Bằng LAK qua ngân hàng có thực hiện thanh toán bằng VND và LAK
	
	
	

	Bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc VND thông qua tài khoản người không cư trú Lào
	
	
	

	Tổng
	
	
	


B. Doanh số mua bán LAK 

- Tổng số giao dịch:

+ Mua vào:






+ Bán ra:

- Doanh số giao dịch:

+ Mua vào:






+ Bán ra:

- Tỷ giá (ngày cuối tháng):
+ Mua vào:






+ Bán ra:

- Dư cuối kỳ:





C. Tình hình chuyển tiền viện trợ, thực hiện các dự án viện trợ và các dự án khác của Việt Nam với Lào:











Đơn vị: quy USD

	Mục đích chuyển tiền
	VND
	LAK
	USD
	Tổng

	Chuyển tiền viện trợ (bằng tiền)
	
	
	
	

	Chuyển tiền thực hiện các dự án viện trợ 
	
	
	
	

	Chuyển tiền thực hiện các dự án khác
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


D. Tình hình mở và sử dụng tài khoản VND tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt tại Lào:

- Số tổ chức, doanh nghiệp mở tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng liên doanh Lào - Việt tại Lào: ...

- Tình hình sử dụng tài khoản VND tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt tại Lào:

	Chỉ tiêu
	Giá trị (VND)
	Quy USD

	Dư đầu kỳ
	
	

	     Thu
	
	

	           Xuất khẩu
	
	

	           Các hoạt động viện trợ, đầu tư tại Lào
	
	

	           Bán LAK cho ngân hàng  tại Lào
	
	

	           Chuyển từ Việt Nam sang
	
	

	     Chi
	
	

	           Thanh toán nhập khẩu    
	
	

	           Thực hiện các dự án tại Lào
	
	

	           Bán VND cho ngân hàng tại Lào
	
	

	           Chuyển tiền về Việt Nam 
	
	

	Dư cuối kỳ
	
	


E. Tình hình mở và sử dụng tài khoản LAK tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt tại Lào:

- Số tổ chức, doanh nghiệp mở tài khoản LAK tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt tại Lào: ...

- Tình hình sử dụng tài khoản LAK tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt tại Lào:
	Chỉ tiêu
	Giá trị (LAK)
	Quy USD

	Dư đầu kỳ
	
	

	     Thu
	
	

	           Xuất khẩu
	
	

	           Các hoạt động viện trợ, đầu tư tại Lào
	
	

	           Bán VND cho ngân hàng tại Việt Nam lấy LAK và 

           chuyển sang Lào
	
	

	           Bán VND cho ngân hàng tại Lào lấy LAK
	
	

	     Chi
	
	

	           Thanh toán nhập khẩu    
	
	

	           Thực hiện các dự án tại Lào
	
	

	           Bán LAK cho ngân hàng tại Lào lấy VND
	
	

	Dư cuối kỳ
	
	


G. Đánh giá tình hình mở và sử dụng tài khoản VND, LAK tại Lào của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn:….










......., ngày......tháng...... năm....

Người lập biểu


Kiểm soát


      Giám đốc










(Ký tên, đóng dấu)

1. Đối tượng áp dụng: 
Ngân hàng Đầu tư  và Phát triển Việt Nam.





Ngân hàng liên doanh Lào-Việt (báo cáo mục A, B, C)

2. Thời hạn gửi báo cáo:  Chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo kỳ báo cáo

3. Hình thức báo cáo:  Bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử

4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối – NHNNTW

Ghi chú: Mẫu biểu này được xây dựng theo quy định tại Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 8/7/2004 về việc ban hành Qui chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào.

PHỤ LỤC 3

MÃ SỐ THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÂN HÀNG

(Bổ sung)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005)

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”

-------oOo------

15. MÃ NHÓM NỢ 

	NHÓM NỢ
	MÃ SỐ

	Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
	01

	Nhóm 2: Nợ  cần chú ý
	02

	Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn
	03

	Nhóm 4: Nợ nghi ngờ
	04

	Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn
	05


HƯỚNG DẪN PHÂN NHÓM NỢ

Căn cứ mức độ rủi ro của các khoản tín dụng cho vay đối với các khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân, TCTD thực hiện phân loại nợ theo các nhóm nợ phù hợp với các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD tại Quyết định số 493/2004/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:

- Các khoản nợ chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn.

- Một phần các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn (theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn.

2. Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:
- Các khoản nợ chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày.

- Các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn được phân loại vào nhóm 2 (theo Khoản 2, Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 2 do khách hàng có bất kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ có rủi ro cao hơn (theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 2 do chất lượng của khoản nợ đó có dấu hiệu suy giảm (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm  khả năng trả nợ.

3. Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:
- Các khoản nợ chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ  90 ngày đến dưới 180 ngày.

- Các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại.

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 3 do khách hàng có bất kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ có rủi ro cao hơn (theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 3 do chất lượng của khoản nợ đó có dấu hiệu suy giảm (theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi (đối với TCTD phân loại nợ theo phương pháp quy định tại Điều 7 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ).

4. Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:
- Các khoản nợ chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày.

- Các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại.

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 4 do khách hàng có bất kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ có rủi ro cao hơn (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 4 do chất lượng của khoản nợ đó có dấu hiệu suy giảm (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là khả năng tổn thất cao.

5. Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:
- Các khoản nợ chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 360 ngày.

- Các khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn đã được cơ cấu lại.
- Các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý.

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 5 do khách hàng có bất kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ có rủi ro cao hơn (theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

- Các khoản nợ được phân vào nhóm 5 do chất lượng của khoản nợ đó có dấu hiệu suy giảm (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN).

· Theo phương pháp phân loại tại Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, bao gồm:

Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.


